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1 Nguyễn Thị Minh Tất CÔNG TY TNHH AIAC 0793/KET 23/04/2019 8 8 4 4 4 8 8 8 4 4 8 60 8 68

2 Đoàn Mai Bích Tuyền 4346/KTV 06/07/2018 8 8 4 4 20 4 24

3 Hồ Thị Hồng Phúc 1232/KET 13/12/2022 8 8 4 4 8 8 4 4 40 8 48

4 Nguyễn Ngọc Thắng 5945/KTV 13/12/2022 4 4 0 4

5 Lê Trần Tuyết Sương Công ty TNHH A.A.C.C 1037/KET 05/01/2011 4 4 8 8 20 4 24

6 Trần Thúy Trà 1081/KET 22/9/2020 8 8 8 8 4 4 36 4 40

7 Dương Ngân Phụng 1453/KET 17/07/2023 8 8 0 8

8 Nguyễn Hoàng Phương 0429/KET 27/05/2015 8 4 4 8 20 4 24

9 Mẫn Thị Lộc 1022/KET 22/09/2022 4 4 4 8 16 4 20

10 Vũ Thị Mai
Công ty TNHH Acclime Việt 
Nam

1024/KET 22/9/2020 8 8 4 8 4 8 8 4 4 8 60 4 64

11 Nguyễn Thị Hường 5472/KTV 22/9/2020 8 8 8 4 4 8 4 8 8 8 8 8 4 4 88 4 92

12 Nguyễn Thị Vũ Phụng 0481/KET 22/03/2016 4 4 8 4 8 8 8 8 48 4 52

13 Vũ Thị Lê Anh 1908/KTV 23/2/2011 8 8 4 4 8 8 4 40 4 44

14 Hồ Thị Huyền Trân 1252/KET 13/12/2022 8 8 4 8 8 4 4 4 44 4 48

15 Phạm Thị Thu Phượng 1459/KET 17/7/2023 4 0 4 4

16 Đỗ Thị Thảo 3157/KTV 07/05/2015 4 8 8 8 4 4 32 4 36

17 Nguyễn Thị Như Ngọc 1224/KET 13/12/2022 4 8 8 8 4 4 8 40 4 44

18 Trần Thiị Xuối Tua 0759/KET 23/4/2019 8 8 8 8 4 36 0 36

19 Hoàng Thị Tuyết Công ty TNHH Kế toán AGS 5939/KTV 13/12/2022 8 8 8 8 4 4 36 4 40

20 Nguyễn Tuyết Nhung 5910/KTV 13/12/2022 8 8 8 4 4 4 8 40 4 44

21 Nguyễn Chí Công 0762/KET 23/04/2019 8 8 8 8 4 4 36 4 40

22 Nguyễn Hồ Hải Thiện 1471/KET 22/09/2020 8 8 8 8 32 0 32

23 Nguyễn Thị Bách Diệp 5453/KTV 22/09/2020 8 8 8 8 4 4 36 4 40

24 Võ Văn Trà Mi 4162/KTV 27/04/2017 8 4 4 8 8 8 36 4 40

25 Cao Thị Khánh Hòa 5870/KTV 13/12/2022 8 8 8 4 4 28 4 32

26 Huỳnh Thị Thắm 0994/KET 22/09/2020 8 8 4 4 8 28 4 32

27 Nguyễn Việt Ngọc Linh 1431/KET 17/07/2023 8 8 8 8 4 4 36 4 40
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CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VICA)
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28 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Công ty TNHH Accounting 
Office Clear Việt Nam

0473/KET 22/3/2016 8 4 4 8 8 8 8 8 4 4 56 8 64

29 Nguyễn Thị Sương Ngân 2653/KTV 23/4/2013 4 4 4 8 4 8 8 8 8 52 4 56

30 Lê Ngọc Nên 0303/APC 23/4/2013 8 4 8 8 4 4 32 4 36

31 Võ Ngọc Anh Thư Công ty TNHH AP Exprtive 3212/KTV 07/05/2015 8 4 4 8 4 8 8 8 8 56 4 60

32 Phạm Chánh Tâm Alain
N.1074/K

TV
11/11/2005 8 4 4 8 8 4 4 8 40 8 48

33 Văng Minh Thuận
Công ty TNHH dịch vụ Thuế An 
Thịnh

0409/KET 22/03/2016 8 4 4 8 4 8 8 8 48 4 52

34 Trần Huỳnh Tú Anh 0468/KET 22/03/2016 8 4 4 8 4 8 8 8 48 4 52

35 Nguyễn Thị Thu Hương
Hộ kinh doanh DVKT và tư vấn 
An Phát

3123/KTV 07/05/2015 8 8 8 8 4 4 36 4 40

36 Bùi Thị Thu Trang Công ty TNHH ACC Group VietNam1374/KET 17/07/2023 8 8 4 4 8 28 4 32

37 Lê Thị Lan Công ty TNHH AM Accounting 0324/KET 15/4/2014 8 8 4 8 8 8 8 8 60 0 60

38 Nguyễn Minh Trường 0318/APC 23/4/2013 8 8 8 8 4 4 36 4 40

39 Đoàn Anh Trà Công ty ART Consulting VN 1301/KTV 17/01/2007 4 4 8 8 4 4 8 32 8 40

40 Giang Thị Minh Nhung 0172/APC 23/02/2011 4 4 8 8 4 4 8 32 8 40

41 Hoàng Thị Kim Thuận Công ty TNHH  kế toán AVC 2766/KTV 15/04/2014 8 8 8 8 8 40 0 40

42 Phạm Đình Đương 1834/KTV 23/02/2011 8 8 8 8 32 0 32

43 Phan Thị Thùy Trang
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn 
Bạn Đồng Hành

3880/KTV 27/04/2017 4 8 12 0 12

44 Trần Quốc Khánh 2853/KTV 15/04/2014 4 4 0 4

45 Nguyễn Chí Tâm Công ty TNHH BBF Việt Nam 3583/KTV 4 8 8 8 8 8 8 8 60 0 60

46 Nguyễn Tiến Đạt 6289/KTV 17/07/2023 8 8 8 8 32 0 32

47 Võ Thị Thanh Hà 3610/KTV 22/03/2016 8 8 0 8

48 Trương Thị Thu Hiền
Công ty TNHH BDO Consulting 
(Việt nam)

0066/APC 17/01/2007 8 4 4 8 4 8 8 40 4 44

49 Lưu Lệ Hằng 2085/KTV 23/02/2011 8 8 8 4 4 8 4 40 4 44

50 Trần Văn Duy 6284/KTV 17/7/20203 8 4 4 8 4 8 8 40 4 44

51 Nguyễn Hồng Ngọc Cẩm 1192/KET 13/12/2022 4 4 8 4 8 4 4 8 36 8 44

52 Lim Seng Siew 4 4 8 12 4 16

53 Võ Ngọc Đông Phương
Công ty TNHH tư vấn thuế kế 
toán Đông Phương

0780/KET 23/04/2019 8 8 8 4 4 4 8 40 4 44

54 Tạ Thành Vinh 0634/KET 6/7/2018 8 8 4 4 8 8 36 4 40
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55 Phạm Thị Anh Đào Công ty CP Hàng Hải Bông Sen 0083/APC 8 8 8 4 4 8 4 8 8 56 4 60

56 Đồng Thị Ngân Thương
Cty CP Xây dựng và dịch vụ  
công cộng Bình Dương

0089/APC 30/9/2008 8 4 4 8 8 8 8 44 4 48

57 Từ Thái Sơn
Công ty TNHH CAN 
International Advisory VietNam

1543/KTV 14/03/2017 8 8 8 8 8 40 0 40

58 Hoàng Thị Mộng Tuyền 2905/KTV 15/04/2014 8 8 8 8 8 40 0 40

59 Nguyễn Văn Tài Công ty TNHH kế toán Châu Á 0432/KET 07/05/2015 8 8 8 4 4 8 4 8 8 4 4 60 8 68

60 Nguyễn Anh Tịnh 0351/KET 15/04/2014 8 8 4 4 8 8 8 8 8 60 4 64

61 Trần Thiện Thuật
Công ty TNHH kế toán và tư vấn 
thuế Chiến Thuật

3935/KTV 27/4/2017 8 8 8 4 4 8 4 4 40 8 48

62 Phi Anh Hào 3929/KTV 27/4/2017 8 8 8 4 4 8 4 4 40 8 48

63 Trần Duy Thức
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 
Đông Du

1350/KTV 30/09/2008 8 4 8 4 4 8 8 8 8 4 4 4 8 72 8 80

64 Phùng Thế Vinh 1209/KTV 17/01/2007 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 4 4 8 80 8 88

65 Võ Thị Kiều Loan
Công ty TNHH Đông Nam Một 
Kết Nối

0363/KET 15/4/2014 8 8 8 4 4 8 4 8 48 4 52

66 Bùi Thị Huyền Trinh 3263/KTV 7/5/2015 8 4 8 4 4 8 8 40 4 44

67 Dương Thị Thu Loan 0326/KET 15/4/2014 8 8 4 4 8 8 36 4 40

68 Lê Minh Tài 
Công ty TNHH DVKT Đồng 
Khởi

Đ0084/KTV 18/5/1999 8 8 4 4 8 4 8 40 4 44

69 Lê Thị Minh Hoài 0219/APC 21/06/2011 8 4 8 8 8 8 44 0 44

70 Nguyễn Ngọc Ánh 1388/KET 17/07/2023 8 4 8 8 8 8 44 0 44

71 Trần Văn Hiếu
Công ty TNHH dịch vụ kế toán
Đồng Thịnh

0339/KET 15/04/2014 8 8 8 8 8 40 0 40

72 Phan Thị Yến Phi 0480/KET 22/03/2016 8 8 8 8 8 40 0 40

73 Trần Anh Tuấn
Công ty TNHH DV TV Kế toán 
Thuế Đồng Nai

0125/APC 6/7/2009 8 8 8 8 8 40 0 40

74 Nguyễn Minh Thức 0075/APC 17/1/2007 8 8 4 8 8 36 0 36

75 Ngô Thiện Anh Thư Công ty TNHH tư vấn DTA 0410/KET 7/5/2015 8 4 4 8 8 8 36 4 40

76 Nguyễn Đức Nguyên Công ty TNHH DH Accouting 1031/KET 22/09/2020 4 8 8 8 8 8 44 0 44

77 Đoàn Thị Cẩm Liêm 1428/KET 17/07/2023 8 8 8 8 4 4 36 4 40

78 Dương Thị Thu Thuyền 1476/KET 17/07/2023 8 8 16 0 16

79 Nguyễn Hữu Tiến Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung 0620/KET 06/07/2018 8 8 4 4 8 8 8 44 4 48

80 Nguyễn Đăng Thanh 
Công ty TNHH tư vấn kế toán 
Everwin

0292/APC 23/4/2013 8 4 8 4 4 8 8 40 4 44

81 Nguyễn Duy Thành 1040/KET 22/09/2020 4 4 8 8 4 4 8 32 8 40

82 Lê Văn Viên
Công ty TNHH quản lý doanh 
nghiệp (EMC)

1357/KTV 30/09/2008 4 4 8 8 8 8 8 4 4 48 8 56
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83 Nguyễn Thị Nhung 0545/KET 27/04/2017 8 4 4 8 8 8 8 8 4 4 56 8 64

84 Lê Thị Phương Quế
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN ES 
VIỆT NAM.

0791/KET 23/04/2019 8 8 8 8 4 4 36 4 40

85 Đỗ Thị Bích Chi 1761/KTV 28/04/2010 8 8 8 4 4 8 36 4 40

86 Trần Thị Hoài Thương Công ty TNHH giải pháp 4ES N2711/KTV 23/04/2013 8 4 4 8 4 4 8 32 8 40

87 Trần Ngọc Bảo 5488/KTV 22/09/2020 8 8 4 4 8 28 4 32

88 Phan Thanh Nam Công ty TNHH tư vấn Fama 0476/KET 22/03/2016 8 8 8 4 4 8 4 8 48 4 52

89 Nguyễn Thị Hồng Huệ 0181/APC 23/02/2011 8 8 8 4 4 8 36 4 40

90 Tạ Thị Thảo
CN Fair Consulting Co.,LTD 
Nhật Bản tại Việt Nam

3913/2022
/KET

4 8 8 8 4 28 4 32

91 Nguyễn Thị Kim Tuyến 0460/KET 31/08/2015 8 8 8 8 4 4 36 4 40

92 Trần Thị Bích Hoa
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 
VẤN FIVE STAR

0744/KET 23/04/2019 8 8 4 8 4 4 8 40 4 44

93 Hoàng Ngọc Minh 4845/KTV 23/04/2019 8 8 8 4 4 8 36 4 40

94 Nguyễn Kim Thảo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN FSB 0632/KET 06/07/2018 8 8 8 8 4 4 36 4 40

95 Ngô Hồng Nga Công ty TNHH DVKT Gia Luật 1047/KTV 11/11/2005 8 8 8 8 8 40 0 40

96 Mạch Thị Quỳnh Hoa 0358/KET 15/04/2014 8 8 8 8 8 40 0 40

97 Lương Thị Minh Phượng 0328/KET 15/04/2014 8 8 8 24 0 24

98 Huỳnh Thị Mỹ Hà
Công ty TNHH Global 
Accounting

4297/KTV 06/07/2018 8 8 8 4 4 8 8 8 56 0 56

99 Lê Thị Thúy Hằng 0962/KTV 11/11/2005 8 8 4 4 4 8 8 8 48 4 52

100 Võ Trần Thúy Tâm Công ty CP thể thao ngô sao Geru 0754/KET 23/04/2019 4 4 8 8 8 4 4 32 8 40

101 Đặng Hoàng Thảo Công ty TNHH DVKT Gloria 1041/KET 13/11/2020 8 8 8 8 4 36 0 36

102 Ngô Thị Thúy Kiều
2750/2022

/KET
01/01/2022 8 8 16 0 16

103 Lê Thị Hải Yến
Công ty TNHH tư vấn và DVKT 
Gtax

0686/KTV 18/11/2003 8 8 16 0 16

104 Nguyễn Ngọc Ái Mỹ Công ty TNHH tư vấn GVW Việt Nam2752/KTV 15/04/2014 8 8 8 8 8 8 48 0 48

105 Lê Hương Thủy
Chi nhánh của Roedl & Partner 
GMBH WPG Stberg tại Việt Nam

1273/KTV 17/01/2007 8 8 8 8 4 4 8 8 56 0 56

106 Nguyễn Thị Hảo 5859/KTV 13/12/2022 8 8 8 8 8 40 0 40

107 Hà Thị Cẩm Tú 3253/KTV 07/05/2015 8 4 4 8 4 8 8 40 4 44

108 Nguyễn Mỹ Hoa 5396/KTV 22/09/2020 8 8 8 4 4 8 36 4 40

109 Nguyễn Thị Thu An 0974/KET 22/09/2020 8 8 8 8 32 0 32

110 Nguyễn Thị Cảnh 0414/KET 07/05/2015 4 8 8 8 8 4 36 4 40
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111 Võ Công Minh Công ty TNHH tư vấn Hằng Sinh 1346/KTV 30/9/2008 4 4 4 4 8 8 28 4 32

112 Đinh Thị Thu Hiền 2746/KTV 15/4/2014 8 8 16 0 16

113 Nguyễn Thị Hồng Điệp 0337/KET 15/04/2014 4 4 8 4 8 8 8 8 8 8 64 4 68

114 Ngô Thị Ngọc Bích 1390/KET 17/07/2023 8 8 8 4 4 28 4 32

115 Phan Thị Hồng Kiều 0362/KET 15/04/2014 8 8 8 4 4 8 36 4 40

116 Nguyễn Thị Thu Hương
Công ty TNH tư vấn kế toán 
Horizon

 2084/KTV 23/2/2011 8 8 8 8 8 40 0 40

117 Phạm Thanh Việt
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán 
Thuế H-TAS

1053/KET 22/09/2020 8 4 4 4 8 8 32 4 36

118 Nguyễn Thị Thu Hồng 1012/KET 22/09/2020 8 8 4 8 8 36 0 36

119 Phạm Ngọc Huệ
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 
vấn Hoàng Sao

2694/KTV 23/04/2013 8 8 8 8 4 4 8 44 4 48

120 Hàng Phúc Lâm
Công ty TNHH tư vấn kế toán
quản trị HL

0315/2020
/KET

10/01/2020 8 8 4 4 8 28 4 32

121 Hoàng Đôn Huấn
0171/2020

/KET
10/01/2020 8 8 4 4 8 28 4 32

122 Đoàn Hải Nam
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn 
và đào tạo Kaizen Việt Nam

2162/KTV 30/12/2011 8 8 4 8 28 0 28

123 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 4804/KTV 23/04/2019 8 8 4 8 28 0 28

124 Hoàng Thái Phương Công ty TNHH tư vấn KMC 0353/KTV 22/5/2000 8 8 8 4 4 8 36 4 40

125 Trần Mai Tường Vy 0483/KET 22/3/2016 8 4 4 8 4 8 8 40 4 44

126 Phan Thị Mai Hoa 0419/KET 7/5/2015 8 8 8 4 4 8 36 4 40

127 Phạm Ngọc Hoàng
Công ty TNHH kế toán và tư vấn 
KH

1251/KTV 17/01/2007 8 8 8 8 8 8 8 56 0 56

128 Đoàn Thị Minh Loan Đ.0086/KTV 18/05/1999 8 4 4 8 8 8 4 4 8 48 8 56

129 Nguyễn Thị Nữ
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ
kế toán K.T.C

1071/KET 22/09/2020 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 4 8 80 4 84

130 Huỳnh Thị Hồng Phong 0299/KET 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 76 4 80

131 Đào Thái Hoàng Công ty TNHH kế toán Kim Thủy 5873/KTV 12/12/2022 8 8 8 4 4 8 36 4 40

132 Lê Văn Sơn 6370/KTV 17/07/2023 8 8 4 8 8 4 40 0 40

133 Oshio Hideto Công ty TNHH kế toán Kim ThủyN1578/KTV 06/07/2009 4 4 8 12 4 16

134 Trần Thị Lê Phương Công Ty TNHH KNL 0778/KET 23/04/2019 4 4 4 4 8

135 Bùi Thị NGọc Huyền 1418/KET 27/07/2023 8 8 16 0 16

136 Dương Hải sơn
Công ty TNHH dịch vụ kế toán 
Kim Chỉ Nam

0306/APC 23/04/2013 8 8 8 8 4 4 8 44 4 48

137 Trần Thị Phượng Công ty CP Khánh Bình 1457/KET 17/07/2023 8 8 8 4 4 8 36 4 40
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138
Nguyễn Thị Phương
Nhung

CÔNG TY TNHH KUROSAWA
ACC

1450/KET 17/07/2023 8 8 0 8

139 Đỗ Thanh Cẩm Nhung Chi nhánh công ty TNHH KPMG 3531/KTV 8 8 4 4 8 28 4 32

140 Võ Thị Nguyên Linh
CN Công ty CP I-GLOCAL tại 
TP.HCM

1065/KET 22/09/2020 8 4 4 8 8 8 36 4 40

141 Dương Trần Ngọc Anh 0529/KET 27/04/2017 4 8 8 8 8 8 44 0 44

142 Phạm Thành Tâm 3584/KTV 22/03/2016 8 8 4 8 8 8 44 0 44

143 Lương Ngô Bảo Trân 1828/KTV 23/02/2021 8 8 8 8 8 40 0 40

144 Trần Công Hưng
Công ty TNHH I-Glocal  - Chi 
nhánh Tp.HCM

0536/KET 27/04/2017 8 4 4 8 4 8 8 40 4 44

145 Lương Thị Thảo 4343/KTV 06/07/2018 8 8 4 4 8 4 4 8 44 4 48

146 Dương Chính Thăng
CHI NHÁNH INC 
CORPORATE SERVICES PTE. 
LTD. TẠI VIỆT NAM

0562/KET 27/04/2017 8 8 4 8 4 8 40 0 40

147 Lâm Minh Nhật 0776/KET 23/04/2019 8 8 4 4 8 4 8 40 4 44

148 Vũ Lam Thảo 1825/KTV 23/02/2011 4 4 8 8 8 28 4 32

149 Vũ Văn Hậu
Công ty TNHH tư vấn và thẩm 
định giá ICL

3182/KTV 07/05/2015 4 4 8 12 4 16

150 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 4761/KTV 23/04/2019 8 8 16 0 16

151 Lê Thị Minh Châu
Công ty TNHH DVKT và  
TVĐT Lê Minh

0108/APC 6/7/2009 4 4 8 8 8 8 36 4 40

152 Phạm Thị Thanh Dung 3551/KTV 22/3/2016 4 4 8 8 8 28 4 32

153 Nguyễn Thị Thanh Hương
HKD DV Kế toán và TV Thuế 
LA

0769/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 40 0 40

154 Tạ Ngọc Giang
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế 
toán Minh Ngọc

0064/APC 17/1/2007 8 8 8 8 8 8 4 8 60 0 60

155 Bùi Thị Thanh Huyền 0113/APC 06/07/2009 8 8 8 8 32 0 32

156 Đới Thị Bích Hằng Công ty TNHH Mazars Việt Nam
N.2238/K

TV
23/12/2021 4 4 4 4 8

157 Nguyễn Thị Hải Yến 2843/KTV 15/04/2014 8 8 8 8 8 40 0 40

158 Nguyễn Phùng Mai Lan 1522/KTV 06/07/2009 8 8 8 24 0 24

159 Nguyễn Thị Mai Thanh 2174/KTV 30/12/2011 8 8 0 8

160 Phan Thị Mai Công ty TNHH NAC Việt Nam 1069/KET 22/09/2020 8 4 4 8 8 8 36 4 40

161 Diệc Lệ Bình Công ty TNHH Kế toán NOW 1714/KTV 28/04/2010 8 4 8 8 8 8 8 52 0 52

162 Tân Quế Anh Công ty TNHH tư vấn NVT 3115/KTV 07/05/2015 4 4 8 8 20 4 24

163 Huỳnh Ngọc Bá Linh
Công ty TNHH tư vấn tài chính 
kế toán Nguyễn và cộng sự

3569/KTV 22/03/2016 8 4 8 8 8 4 4 4 44 4 48

164
Nguyễn Huỳnh Phương 
Thảo

Chi nhánh Công ty TNHH Nexia 
STT tại Miền Nam

1885/KTV 23/02/2011 8 8 0 8
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165 Nguyễn Thị Thu Thúy Công ty TNHH Nexia ACC 0552/KET 27/04/2017 8 8 8 8 8 8 4 4 52 4 56

166 Nguyễn Ngọc Diễm 1745/KTV 28/04/2018 8 4 4 8 20 4 24

167 Vũ Thị Hồng Minh
Công ty TNHH NISSEI 
CORPORATION Việt Nam

0531/KET 27/04/2017 4 4 8 8 8 8 36 4 40

168 Đậu Thu Hà Công ty TNHH Kế toán SAMDO Việt Nam4259/KTV 06/07/2018 8 8 0 8

169 Thủy Ngọc Thu
Công ty TNHH kế toán và tư vấn 
Sao Vàng

1546/KTV 06/07/2009 8 4 4 8 8 8 36 4 40

170 Nguyễn Hà Trang
Công ty TNHH tư vấn SCS 
Global VN

5954/KTV 13/12/2022 8 8 8 4 8 8 4 44 4 48

171 Lê Đình Sang 3534/KET 27/4/2017 8 8 4 8 8 4 8 48 0 48

172 Hoàng Lê Hải Thu
4706/2019

/KET
13/09/2019 8 8 4 4 4 24 4 28

173 Nguyễn Đức Lĩnh 1433/KET 17/07/2023 8 8 8 8 4 4 36 4 40

174 Thạch Thị Thanh Xuân
Công ty TNHH thuế và kế toán 
Sung Sun

3167/KTV 07/05/2015 8 8 4 8 8 8 4 8 4 4 8 68 4 72

175 Huỳnh Thanh Sang
Công ty TNHH Kế toán – Đại lý 
thuế The Smile

0120/APC 07/06/2009 8 8 8 8 8 8 48 0 48

176 Mai Thị Khánh Hà 0111/APC 07/06/2009 8 8 8 8 8 8 48 0 48

177 Lưu Thị Xuân Mãi
Công ty TNHH dịch vụ thuế Tâm 
An

1070/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 40 0 40

178 Trần Thị Mai Hân 0338/KET 15/04/2014 8 8 8 8 8 40 0 40

179 Lê Thị Huỳnh Châu 0338/KET 15/04/2014 8 8 0 8

180 Nguyễn Hải Tâm 0191/APC 23/02/2011 8 8 4 4 8 28 4 32

181 Phạm Thị Phương
Công ty TNHH Dịch vụ thuế - kế 
toán Nhất Tâm An

1034/KET 22/09/2020 8 4 4 8 20 4 24

182 Mai Hoàng Hạnh 1008/KET 22/09/2020 8 4 4 8 20 4 24

183 Nguyen Trung Hòa
CN công ty TMF Accounting 
Services Limited  tại TP.HCM

4112/KTV 27/04/2017 8 4 8 4 8 8 8 8 8 4 8 72 4 76

184 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1474/KET 17/07/2023 8 8 4 8 8 36 0 36

185 Nguyễn Thanh Chí Hiếu 5867/KTV 13/12/2022 8 8 4 8 8 4 8 4 4 8 60 4 64

186
Nguyễn Thị Thanh 
Thanh Huyền

4743/KTV 23/4/2019 8 8 8 24 0 24

187 Vo Ngoc Thuy An N2222/KTV 30/12/2011 4 4 4 8 16 4 20

188 Nguyễn Thị Phượng 0806/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 8 8 56 0 56

189 Nguyễn Nhạc Thiên Ân
CÔNG TY TNHH ALTAS 
INTERLOCA

3602/KTV  22/3/2016 8 4 8 8 4 4 32 4 36
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190 Trần Mỹ Phương
Công ty TNHH kế toán và tư vấn 
TPC

0226/APC 30/12/2011 8 8 4 4 8 8 36 4 40

191 Nguyễn Minh Tuyết
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tri 
Thức

0036/APC 11/11/2005 8 8 8 4 4 8 36 4 40

192 Ngô Thị Kim Loan 0606/KET 06/07/2018 8 8 8 4 4 8 36 4 40

193 Đỗ Thị Thu Thủy
Công ty TNHH Kế Toán - Tư 
Vấn - Thuế Tri Thức Việt

0554/KET 27/04/2017 8 8 4 4 8 8 8 44 4 48

194 Trần Ngọc Giang 5852/KTV 13/12/2022 8 8 16 0 16

195 Lê Thị Thùy Dung 5537/KTV 22/09/2020 4 4 8 12 4 16

196 Nguyễn Văn Cường
Công ty TNHH TMDV tư vấn kế 
toán Trí Kiệt

2777/KTV 15/04/2014 8 8 8 4 4 8 36 4 40

197 Nguyễn Ngọc Sơn 2115/KTV 30/12/2011 8 8 4 4 8 8 36 4 40

198 Nguyễn Quang Đại Công ty TNHH Tim Sen 3605/KTV 22/03/2016 8 4 4 4 4 8 8 4 4 40 8 48

199 Võ Ngọc Phúc 2168/KTV 30/12/2011 8 4 4 8 8 4 4 36 4 40

200 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 2849/KTV 15/04/2014 4 4 4 4 8

201 Nguyễn Hạnh Thảo
Công ty TNHH dịch vụ kế toán 
Trí Cần

1592/KTV 05/01/2010 8 8 8 8 8 4 4 44 4 48

202 Lê Mỹ Duân 2139/KTV 30/12/2011 8 8 8 8 8 4 4 44 4 48

203 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn 
Tài Chính - Kế Toán Trí Minh

1507/KET 6/1/2017 8 8 8 8 8 40 0 40

204 Nguyễn Thị Phương Thảo 3156/KTV 7/5/2015 8 8 8 4 8 4 40 0 40

205 Trần Huỳnh Hồng Phú 3137/KTV 05/07/2015 8 8 8 8 8 40 0 40

206 Nguyễn Thái Thanh 3587/KTV 22/03/2016 8 8 8 8 4 4 36 4 40

207 Hồ Văn Anh 6264/2023/KET.1 20/10/2023 8 8 4 4 8 28 4 32

208 Tô Thị Tuyết Sơn 3582/KTV 22/03/2016 8 8 8 4 4 28 4 32

209 Trần Văn Thiện 0996/KET 22/09/2020 4 8 4 4 4 20 4 24

210
Nguyễn Thị Thanh
Hương

3522/KTV 22/03/2016 4 4 8 12 4 16

211 Trương Thị Hồng Phi
Cty TNHH DV tư vấn kế toán 
Triệu An

0161/APC 28/04/2010 4 4 8 8 8 8 36 4 40

212 Nguyễn Thị Thúy Nga 1814/KTV 23/02/2011 4 4 8 4 8 4 8 8 44 4 48

213 Nguyễn Văn Được
Công ty TNHH kế toán và tư vấn 
Thuế Trọng Tín

0472/KET 22/03/2016 8 4 8 8 8 36 0 36

214 Bùi Tấn Hải 1845/KTV 23/02/2011 8 4 8 8 8 8 44 0 44

215 Phan Thị Diễm Ngọc
Công ty TNHH kế toán thuế 
Trang Giàu

0540/KET 22/07/2017 8 4 4 8 8 8 36 4 40

216 Nguyễn Lê Minh Trang 1083/KET 22/09/2020 8 4 4 8 8 8 36 4 40

217 Lê Trực Công ty TNHH Trọng Luật 0192/APC 23/02/2011 8 8 8 8 4 4 8 44 4 48

218 Trần Duy Nghiêm 0117/APC 06/07/2009 8 8 8 4 4 8 36 4 40

219 Phan Phạm Mai Ly
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch 
vụ Thủ tục Thuế

0627/KET 06/07/2018 8 4 4 8 8 8 8 8 4 4 8 64 8 72
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220 Trịnh Thị Thu Nhung HKD DVKT T&F 0544/KET 27/04/2017 8 8 8 8 4 4 36 4 40

221 Phan Thị Trà My HKD DVKT T&M 1813/KTV 23/02/2011 8 8 8 8 4 4 36 4 40

222 Lê Thị Thanh Ca Công ty TNHH Dịch Vụ Kế toán T 1191/KET 13/12/2022 8 8 0 8

223 Nguyễn Thị Kim Linh Công ty TNHH Kế toán U&I 0771/KTV 23/04/2019 8 4 4 8 4 8 8 4 40 8 48

224 Trương Thanh Giảng 2440/APC 22/06/2012 8 8 4 4 8 4 8 4 8 52 4 56

225 Võ Thị Tuyết Hồng
Công ty TNHH ĐLT tài chính kế 
toán Ưu Việt

0291/APC 23/04/2013 8 8 8 4 4 8 36 4 40

226 Nguyễn Văn Hòa 0237/APC 30/12/2011 8 8 8 4 4 8 36 4 40

227 Võ Thành Hưng Công ty TNHH Kế toán VINA 2851/KTV 15/04/2014 8 8 8 8 32 0 32

228 Võ Tấn Hữu 0223/APC 30/12/2011 8 4 8 4 4 8 32 4 36

229 Trương Ngọc Khánh 1018/KET 22/09/2020 8 8 8 4 4 28 4 32

230 Lê Thị Phước Trang 1250/KET  13/12/2022 8 8 8 4 4 28 4 32

231 Nguyễn Thị Ngọc 1029/KET 22/09/2020 8 4 4 8 20 4 24

232 Bùi Bảo Nguyên
Công ty TNHH kế toán VINA – 
Chi nhánh Nha Trang

1030/KET 22/09/2020 8 8 4 4 8 28 4 32

233 Lê Nho Định
Công ty TNHH Vi Vi Nguyễn 
VNC

2643/KTV 23/04/2013 8 8 8 8 8 8 48 0 48

234 Trần Thị Ngọc Hà 4146/KTV 27/04/2017 8 8 8 4 8 8 44 0 44

235 Hoàng Ngọc Thanh
Công ty TNHH kế toán và tư vấn 
VINASC

0284/APC 23/04/2013 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 96 8 104

236 Nguyễn Thành Tâm
Công ty TNHH DVKT và tư vấn 
Việt Ánh

0695/KTV 18/11/2003 8 4 4 8 8 8 36 4 40

237 Nguyễn Thị Minh Hương 0485/KET 22/03/2016 8 8 8 4 4 8 4 8 8 4 8 8 8 84 4 88

238 Vũ Thị Phương Thảo
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
Việt Kế Toán

0331/KET 15/04/2014 8 8 8 4 4 8 36 4 40

239 Nguyễn Ngọc Ánh 0426/KET 07/05/2015 8 8 8 4 4 8 36 4 40

240 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Công ty TNHH DV Thuế & Kế 
Toán Việt Tín

1171/KTV 17/01/2007 4 4 8 8 8 8 4 4 40 8 48

241 Võ Thị Linh Chi 1838/KTV 23/02/2011 4 4 8 8 8 8 4 4 40 8 48

242 Nguyễn Trọng Huy
Công ty TNHH DVKT và tư vấn 
Win Win

2144/KTV 30/12/2011 8 8 4 4 4 8 4 36 4 40

243 Phạm Thị Tuyết Mai 3085/KTV 14/08/2014 8 8 4 4 4 8 4 36 4 40

244 Nguyễn My Châu Thủy
Công Ty TNHH RBA WTS Việt 
Nam

4284/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 8 4 4 44 4 48

245 Phạm Thị Thanh Hiền 2786/KTV 15/04/2014 8 8 0 8

246 Tăng Thị Kiều Mi 1217/KET 13/12/2022 8 8 0 8

247 Đặng Văn Hoàng HKD kế toán Đặng Văn Hoàng 1010/KET 8 8 8 8 4 4 36 4 40
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248 Vòng Tắc Xiền Cá nhân 0160/APC 28/04/2010 8 8 8 4 4 8 8 8 52 4 56

249 Nguyễn Tấn Hợp
CÔNG TY TNHH ROSEMONT 
ACCOUNTING VIỆT NAM

0359/KET 15/04/2014 8 8 8 8 32 0 32

250 Trần Thị Kim Dung Cá nhân 0063/APC 17/01/2007 8 8 8 4 4 8 36 4 40

251  Võ Ngọc Thanh Hằng
CÔNG TY TNHH CUSHMAN 
& WAKEFIELD (VIỆT NAM)

0405/KET 07/05/2015 8 8 4 4 20 4 24

252 Nguyễn Thị Hệ
Công ty TNHH DVKT Diamond 
Rise

1203/KET 13/12/2022 8 8 4 4 8 8 8 48 0 48

253 Trịnh Thị Nhật Linh CÔNG TY TNHH YTHO 1021/KET 22/09/2020 8 4 4 12 4 16

254 Dương Ngọc Hòa Cá nhân 0295/APC 23/04/2013 8 8 8 4 4 8 36 4 40

255 Phan Thị Hồng Gấm
Công ty TNHH tư vấn giải pháp 
ATL

1401/KET 17/07/2023 8 4 4 8 8 8 8 4 4 8 56 8 64

256 Nguyễn Ngọc Bích
CÔNG TY TNHH DAIICHI 
SANKYO VIỆT NAM

1055/KET 22/09/2020 8 8 8 8 32 0 32

257 Phạm Thị Hồng Công ty TNHH MTV PT Hải Âu 1059/KET 22/09/2020 8 8 8 4 4 8 8 8 8 4 4 8 72 8 80

258 Đồng Hữu Phú Cá nhân 1231/KET 13/12/2022 8 8 8 8 8 40 0 40

259 Vương Thị Bích Phượng Cá nhân 0781/KET 23/04/2019 8 8 0 8

260 Nguyễn Văn Sơn Cá nhân 0646/KET 06/07/2018 8 4 4 8 4 8 8 4 8 52 4 56

261 Lê Châu Ngà Cá nhân 0609/KET 06/07/2018 8 4 4 8 8 8 8 8 56 0 56

262 Nguyễn Trần Diễm Minh Cá nhân 3904/KTV 27/04/2017 8 8 4 4 8 28 4 32

263 Nguyễn Nhật Duy Cá nhân N5616/KTV 22/09/2020 8 8 8 4 4 8 36 4 40

264 Đặng Quỳnh Như Cá nhân 1075/KET 11/09/2020 8 8 4 4 8 8 36 4 40

265 Đoàn Thu Hà Cá nhân 0401/KET 14/08/2014 8 8 4 4 20 4 24

266 Trần Sơn Thái Cá nhân 0614/KET 06/07/2018 8 8 8 24 0 24

267 Trần Văn Khải Cá nhân 0641/KET 06/07/2018 8 8 16 0 16

268 Hoàng Thị Thanh Thủy Công ty TNHH Tư Vấn Thuế SAF 8 8 0 8

269 Hoàng Thị Nghĩa 8 8 0 8

270 Phạm Ngọc Bảo Trâm Công ty công  nghiệp Tân Á 0411/KET 07/05/2015 8 8 16 0 16

271 Đặng Thị Diễm Hằng
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư 
vấn RSM Việt Nam

1408/KET 17/07/2023 8 8 0 8

272 Lê Nhựt Tân CÔNG TY TNHH SHIFT ASIA 1080/KET 22/09/2020 8 4 12 0 12

273 Hoàng Thị Hằng Cá nhân 0638/KET 8 4 8 8 28 0 28

274 TRương Hoàng Hoa Công ty CP Đại lý thuế Tín Khải 1877/KTV 23/02/2011 4 4 8 12 4 16

275 Cao Hoàng Vương Công ty TNHH Thunder Dragon 0413/KET 05/07/2015 4 4 8 12 4 16
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Đợt 9 
ngày 

07/06/2
4 

(Phòng 
ngừa 
rủi ro 
thanh 
tra - 
kiểm 
tra 

thuế)

Đợt 9 
ngày 

08/06/2
4 

(Phòng 
 ngừa 
rủi ro 
thanh 
tra - 
kiểm 
tra 

thuế)

Đợt 2 
ngày 

14/10/2
023 

(Thuế 
nhà 

thầu và 
thuế 
giao 
dịch 

liên kết)

Đợt 3 
sáng 

16/11/20
23 

(Những 
nội dung 

cần 
quan 
tâm 

trong 
Thanh 

tra, 

Đợt 3 
chiều 

16/11/20
23(quy 
định về 
phòng 
chống 

rửa tiền 
và tài 

trợ 
khủng 

bố)

276 Hoàng Ngọc Nam Cá nhân 0463/KET 23/02/2016 8 8 16 0 16

277 Bùi Trung Hóa Cá nhân 0625/KET 06/07/2018 8 8 8 8 8 40 0 40

278 Nguyễn Thị Ngọc Mai Cá nhân 1023/KET 22/09/2020 8 8 0 8

279 Nguyễn Chí Công
Chi Nhánh Dezan Shira & 
Associates Limited tại Thành phố 
Hà Nội

0762/KET 23/04/2019 8 8 0 8

280 Phạm Thị Hoài Thư 4281/KTV 06/07/2018 8 8 0 8

281 Phạm Thị Kim Nhung
Công ty TNHH đại lý thuế DHP 
VIỆT NAM

1227/KET 13/12/2022 4 8 8 8 8 4 4 8 48 4 52

282 Giang Thị Trang Cá nhân 0783/KET 23/04/2019 8 8 8 4 4 28 4 32

283 Nguyễn Thị Thúy Hồng Cá nhân 0966/KTV 11/11/2005 8 8 0 8

284 Nguyễn Thanh Hiền Cá nhân 1411/KET 17/07/2023 8 8 4 4 8 28 4 32

285 Mai Xuân Cá nhân 1254/KET 13/12/2022 8 8 4 4 20 4 24

286 Lê Thị Hoàng Anh Công ty TNHH Huỳnh Văn 1087/KET 22/09/2020 8 8 8 24 0 24

287 Vũ Thị Phương Thủy Cá nhân 1747/KTV 28/04/2010 8 8 8 8 8 40 0 40

288 Khuất Thị Lý Cá nhân 1068/KET 22/09/2020 8 8 0 8

289 Võ Hoài Việt
Công Ty TNHH Yokoyama
Kaikei Việt Nam

1485/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 40 0 40

290 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
Công ty Cổ phần Morinaga Lê 
Mây Việt Nam

1205/KET 13/12/2022 8 8 0 8

291 Nguyễn Thị Thu Lan
Công ty TNHH tư vấn quản lý 
Quang Minh

0186/APC 23/02/2011 8 8 16 0 16

292 Dương Hồng Thư Cá nhân 2681/KTV 23/04/2013 8 8 8 4 4 8 36 4 40

293 Phan Thị Thanh Xuân Cá nhân 4336/KTV 8 8 4 8 28 0 28

294 Lê Thị Mai Cá nhân 1437/KET 17/07/2023 8 8 16 0 16

295 Phạm Ngọc Đoàn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
ROPA

0151/APC 28/04/2010 8 8 16 0 16

296 Ngô Quang Tiến
CÔNG TY TNHH NĂNG 
LƯỢNG REE

4708/KTV 23/04/2019 8 8 16 0 16

297 Nguyễn Thị Phương Công ty TNHH PVM Tax 0789/KET 23/04/2019 8 8 4 4 20 4 24

298 Trần Thế Vi 1483/KET 17/07/2023 8 8 4 4 20 4 24

299 Lê Thị Thanh Xuân Cá nhân 2652/KTV 23/04/2013 4 4 8 12 4 16

300 Nguyễn Đặng Thanh Ý
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN 
THUẾ HOÀNG GIA LUẬT

0368/KET 15/04/2014 4 4 8 12 4 16



Số Ngày cấp

Kế 
toán, 
Thuế, 

đạo đức

Khác Tổng

Đợt 10 
Sáng 
ngày 

26/07/2
4 

(Điểm 
mới 
của 

Luật 
BHXH)

Đợt 10 
Chiều 
ngày 

26/07/2
4 (CM 

đạo 
đức 
nghề 

nghiệp)

Đợt 10  
ngày 

27/07/24 
(Trao đổi 

vướng mắc 
TT 200  và 
quy định 
mới các 

thông tư về 
hành nghề 

sửa đổi)

Đợt 4 
ngày 

15/12/20
23 

(quyết 
toán 
thuế 

TNDN 
và thuế 
TNCN 
2023)

Đợt 5 
ngày 

30/01/24 
 (đạo 
đức 
nghề 

nghiệp 
kế toán, 

kiểm 
toán)

Đợt 6 
ngày 

28/02/24 
(Quyết 

toán 
thuế 

TNDN, 
TNCN 
và CS 

thuế mới 
2024 )

STT HỌ VÀ TÊN CÔNG TY

Số chứng chỉ
ĐỢT 1 
ngày 

23/09/20
23 

(Phòng 
chống 
rủi ro 

kê khai 
thuế 

TNCN)

Đợt 2 
ngày 

13/10/20
23 

(Phân 
bổ chi 
phí và 

tính giá 
thành 

SP)

TỔNG SỐ GIỜ CNKT

Đợt 7 ngày 
16/03/24 

(Hướng dẫn 
xử lý các 

vướng mắc 
về hóa đơn; 
các vướng 

mắc kê 
khai thuế 
GTGT và 

thuế TNDN 
)

Đợt 8 
ngày 

25/04/24 
(Thuế 
nhà 

thầu và 
thuế 
giao 

dịch liên 
kết)

Đợt 8 
ngày 

26/04/24 
 (Chính 

sách 
Thuế 

thuế tối 
thiểu 
toàn 
cầu; 

Thủ tục 
hải 

Đợt 9 
ngày 

07/06/2
4 

(Phòng 
ngừa 
rủi ro 
thanh 
tra - 
kiểm 
tra 

thuế)

Đợt 9 
ngày 

08/06/2
4 

(Phòng 
 ngừa 
rủi ro 
thanh 
tra - 
kiểm 
tra 

thuế)

Đợt 2 
ngày 

14/10/2
023 

(Thuế 
nhà 

thầu và 
thuế 
giao 
dịch 

liên kết)

Đợt 3 
sáng 

16/11/20
23 

(Những 
nội dung 

cần 
quan 
tâm 

trong 
Thanh 

tra, 

Đợt 3 
chiều 

16/11/20
23(quy 
định về 
phòng 
chống 

rửa tiền 
và tài 

trợ 
khủng 

bố)

301 Trương Thị Bích Hà Cá nhân 0355/KET 15/04/2014 4 4 8 12 4 16

302 PHẠM ĐỨC THẮNG
Công ty TNHH Kiểm toán DFK 
Việt Nam

3208/KTV 07/05/2015 8 8 0 8

303 Nguyễn Tuấn Hải 5542/KTV 28/12/2020 4 4 8 12 4 16

304 PHẠM THỊ KIỀU
Công ty TNHH kiểm toán và 
định giá GAA

5883/KTV 4 4 8 12 4 16

305 LÊ THỊ XUÂN HUYÊN Cá nhân 0640/KET 06/07/2018 8 8 0 8

85 112 93 106 105 136 62 143 99 102 108 121 99 117 116 91


